
Phụ lục 

TT Tên thiết bị
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng
 Dịch vụ  

Đơn giá có 

VAT

Thành 

tiền

1 Máy Xquang di động kỹ thuật số xách tay PXP-60HF Thiết bị 1
 Kiểm định + 

Kiểm xạ  

2 Máy XQuang cao tần Shimadzu Thiết bị 1  Kiểm xạ  

3
Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát cắt/vòng quay

ACCESS CT kèm máy bơm thuốc cản quang
Thiết bị 1   Kiểm xạ  

4 Hệ thống XQuang kỹ thuật số  DR DM-6150 Thiết bị 1   Kiểm xạ  

5 Pipet Cái 2 Hiệu chuẩn ,

6 Nhiệt kế tủ lạnh Cái 7  Hiệu chuẩn 

7 Cân điện tử Cái 1 Kiểm định

8 Cân đồng hồ Cái 5 Kiểm định

9 Huyết áp kế Cái 12 Kiểm định

10 Máy điện tim 3 kênh ECG-1150 Cái 1 Kiểm định

11 Máy điện tim 6 kênh ECG-1250K NIHON KOHDEN Cái 1 Kiểm định

12 Máy điện tim 12 kênh BeneHeart R12 - Mindray Cái 1 Kiểm định

13 Máy thở V.Smart VFS-410 - MV10KB0610VNM Thiết bị 2  Kiểm định 

14
Máy thở cho bệnh nhân( Xâm lấn, chăm sóc đặc biệt)

Savina 300
Thiết bị 1  Kiểm định 

15 Máy phá rung tim TEC-5631 Nihon Kohden Thiết bị 1  Kiểm định 

16 Nồi hấp tiệt trùng ES-315 TOMY Thiết bị 1  Kiểm định 

Tổng: 16 khoản Thiết bị 39 Tổng tiền

 DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ 

 (Kèm thư mời chào giá số:      / BVLBP, ngày     tháng 3 năm 2024 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định) 

Ghi chú:  Báo giá phải tính chi phí VAT, phí vận chuyển, đi lại, ăn ở đến Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Bình Định làm dịch 

vụ nêu trong danh mục).
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